
1 B1 Nhóm 4

Dung dịch ly 

giải/ phá 

hồng cầu

DIAGON Dialyse 

NK Diff;  19222

*Thành phần:

 Potassium Cyanide <0.05%; Detergent ˂ 

5,3%;  Quaterner Ammonium Salt <5.0%. 

* Chai 500ml

PT.INTI 

DIAGONTAM A 

SELARAS; 

Indonesia
 12102NK/BYT-

TB-CT 
Chai 150          1.020.000        153.000.000 

2 B2 Nhóm 4
Dung dịch 

pha loãng 

 Diaton - NK Diff. 

Diluent; h19201

* Thành phần: 

Sodium Chloride < 0.9%; Sodium 

Sulphate < 1.2%; Buffer  < 1.1%; 

Stabiliser 0.01%.

* Thùng 20 lít

Diagon Ltd., Hungary
 220002404/

PCBA-HCM 
Lít 3.000               56.700        170.100.000 

3 B3 Nhóm 4
Dung dịch 

rửa định kỳ 

Diaclean NK Diff; 

h19203

* Thành phần: 

Sodium hypochloride < 14.9%; Sodium 

hydroxide  < 1.0%; Detergent   < 1,0%. 

* Thùng 5 lít

Diagon Ltd., Hungary
 220002404/

PCBA-HCM 
Lít 50             435.200          21.760.000 

4 B4 Nhóm 4

Dung dịch 

rửa thường 

xuyên 

Diaterg- NK;  

h19102

* Thành phần: 

Sodium Choloride < 0.9 % ; Detergent < 

1.1%; Buffer  < 0.3%; Stabiliser < 0.3 %; 

Dye < 0.0001 %.

* Thùng 5 lít

Diagon Ltd., Hungary
 220002404/

PCBA-HCM 
Lít 125             240.400          30.050.000 

Giá trúng thầu 

(đồng)(*)

( Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-TTYT ngày         /3/2023 của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ)

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU   

Phân nhóm

theo 

TT14/2020-

TT-BYT

Quy cách kỹ thuật/đóng gói Số lượng

Tên thương mại, 

chủng loại, mã 

sản phẩm

Hãng sản xuất

Phụ lục

Tên hàng 

hóa

Số lưu hành,

Số giấy phép 

nhập khẩu

ST

T

MSĐ

T

Gói thầu số 2: Mua hóa chất xét nghiệm huyết học

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Long Thuỷ

Địa chỉ:  45/10 Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 02854484082  Email: info@longthuy.com.vn

ĐVT
Nước sản 

xuất

Thành tiền 

(đồng)



Giá trúng thầu 

(đồng)(*)

Phân nhóm

theo 

TT14/2020-

TT-BYT

Quy cách kỹ thuật/đóng gói Số lượng

Tên thương mại, 

chủng loại, mã 

sản phẩm

Hãng sản xuất
Tên hàng 

hóa

Số lưu hành,

Số giấy phép 

nhập khẩu

ST

T

MSĐ

T
ĐVT

Nước sản 

xuất

Thành tiền 

(đồng)

5 B5 Nhóm 4

Hóa chất 

chuẩn máy 

huyết học

 D-CHECK D 

2.5L; DDC-

18T2,5L

* Thành phần: Bao gồm hồng cầu người 

và động vật có vú, bạch cầu mô phỏng và 

tiểu cầu mô phỏng lơ lửng trong chất lỏng 

giống như huyết tương có chất bảo quản

*  Lọ 2,5ml

Diagon Ltd., Hungary

 220003652/

PCBB-HCM; 

8218NK/BYT-

TB-CT 

Lọ 1 1.680.000        1.680.000          

376.590.000

(*) Đơn giá trúng thầu bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí vận chuyển,..đến tận khoa Dược của TTYT huyện Phù Mỹ

Danh mục gồm 05 mặt hàng Tổng giá trị:

Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi sáu triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng 
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